
Đạo luật CARE

Đạo luật Hỗ trợ, Phục hồi và 
Trao quyền cho Cộng đồng

Lưu đồ Quy trình CARE

về Điều trị, Nhà ở và Hỗ trợ

Đạo luật CARE cho phép một số cá nhân được chỉ định gửi đơn yêu cầu lên một tòa án dân sự để 

đưa một người bị yêu cầu đủ điều kiện tham gia vào quy trình tòa án CARE, bao gồm việc lập một 

thỏa thuận CARE tự nguyện hoặc một kế hoạch CARE theo lệnh của tòa án. Thỏa thuận hoặc kế 

hoạch này có thể bao gồm việc điều trị sức khỏe hành vi, tài nguyên nhà ở và các dịch vụ khác.

Tổng quan về Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE

Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE tuân theo tiến triển trong quy trình Hỗ trợ, Phục hồi và Trao quyền cho Cộng đồng (CARE) được quy định trong 

các mục 5970–5987 của Bộ luật Phúc lợi và Định chế California (Bộ luật W&I). Quy trình tòa án dân sự mới này cung cấp nhiều lộ trình điều trị dành cho 

những người lớn đủ điều kiện, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe hành vi dựa vào cộng đồng. Người lớn đủ điều kiện là 

những người mắc tâm thần phân liệt hoặc các chứng rối loạn tâm thần khác và đáp ứng một số tiêu chí liên quan đến sức khỏe và sự an toàn.

Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE này minh họa tiến trình xử lý hồ sơ thông qua tòa án dân sự, bao gồm các bước khởi tạo hồ sơ, tham gia, quy 

trình tòa án/kết nối dịch vụ, cung cấp dịch vụ và đánh giá để chỉ định lại hoặc hoàn thành quy trình.

Xuyên suốt quy trình này có sự tham gia của nhiều vai trò khác nhau: người bị yêu cầu, luật sư, tòa án, người hỗ trợ tình nguyện của người bị yêu 

cầu, cơ quan sức khỏe hành vi quận và có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ khác. Quy trình Đạo luật CARE khuyến khích sự hợp tác và đồng 

thuận giữa các bên tham gia này, đồng thời thúc đẩy quy trình lấy con người làm trung tâm.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?lawCode=WIC&division=5.&title=&part=8.&chapter=2.&article=&goUp=Y
https://care-act.org/resource/care-act-eligibility-criteria-fact-sheet/
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Lưu đồ Quy trình CARE được điều chỉnh từ lưu đồ quy trình do Quận Los Angeles chia sẻ, đồng thời tham 
khảo thông tin từ các lưu đồ quy trình của các quận Monterey, Riverside, San Diego và San Francisco.

Thông tin Chi tiết về Lưu đồ Quy trình

Đối chiếu các số hiển thị tại đây với thông tin sau để tìm hiểu chi tiết thêm về Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE.
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Giới thiệu & Đơn yêu cầu

Một hồ sơ bắt đầu khi có người nộp đơn yêu cầu lên tòa án để xác định tính đủ điều 

kiện của người bị yêu cầu và bắt đầu quy trình CARE.

1
Các cơ quan sức khỏe hành vi quận phải tiếp nhận các trường hợp giới thiệu từ 

một số tòa án và cơ sở được chỉ định. Họ cũng có thể thiết lập các lộ trình giới 

thiệu cho những người khác.

2
Đơn yêu cầu phải bao gồm các thông tin giúp tòa án xác định liệu một cá nhân có 

thể đủ điều kiện hay không.

3 Các cơ quan sức khỏe hành vi quận có thể nộp đơn yêu cầu.

4
Luật pháp cho phép nhiều cá nhân khác nhau được quyền nộp đơn yêu cầu, chẳng 

hạn như thành viên gia đình, nhân viên y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ xã hội, hoặc 

chuyên gia ứng phó ban đầu. Người bị yêu cầu cũng có thể tự nộp đơn yêu cầu 

cho chính mình.

Tham gia

Trong giai đoạn tham gia, tòa án sẽ đánh giá tính đủ điều kiện tham gia quá trình tố tụng CARE, đồng thời cơ quan sức khỏe hành vi quận sẽ 

thực hiện các hoạt động tiếp cận và tương tác nhằm kết nối với cá nhân đó. Cơ quan sức khỏe hành vi quận cũng có thể được yêu cầu cung 

cấp thông tin cho tòa án.

5
Ban đầu, tòa án sẽ quyết định đơn yêu cầu có cho thấy cá nhân đó đáp ứng, hoặc có thể đáp ứng, các tiêu chí đủ điều kiện để tham gia 

quy trình tố tụng CARE hay không (tức là việc chứng minh ban đầu (prima facie)). 

6
Nếu đơn yêu cầu không do cơ quan sức khỏe hành vi quận nộp, tòa án sẽ ra lệnh cho cơ quan này điều tra và nộp báo cáo nhằm xác định 

liệu người bị yêu cầu có đáp ứng, hoặc có khả năng đáp ứng, các tiêu chí đủ điều kiện hay không.

7 Tòa án sẽ xem xét báo cáo của quận và đưa ra quyết định. 

8
Trong thời gian này, cơ quan sức khỏe hành vi quận sẽ cố gắng thuyết phục người bị yêu cầu tham gia các dịch vụ tự nguyện và báo cáo 

cho tòa án về kết quả của những nỗ lực đó. 

9
Nếu tòa án xác định rằng người bị yêu cầu có thể đủ điều kiện tham gia quy trình tố tụng CARE, và các nỗ lực thuyết phục người bị yêu 

cầu tham gia các dịch vụ không hiệu quả, hồ sơ sẽ tiếp tục được xử lý theo quy trình tòa án với mục tiêu kết nối người bị yêu cầu với các 

dịch vụ. Tại thời điểm này, tòa án sẽ chỉ định một luật sư đại diện miễn phí cho người bị yêu cầu trong suốt quy trình tố tụng.
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Quy trình Tòa án/Kết nối Dịch vụ

Trong suốt quy trình tòa án, hồ sơ sẽ tiếp tục được xử lý bằng cách tiếp tục đánh giá tính đủ điều kiện. Cá nhân cũng sẽ được tham gia vào 

việc xây dựng thỏa thuận CARE hoặc kế hoạch CARE, được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của người bị yêu cầu. 

10
Trong lần trình diện đầu tiên, nếu đơn yêu cầu không do cơ quan sức khỏe hành vi quận nộp, thì người yêu cầu ban đầu sẽ được thay 

thế và giám đốc cơ quan sức khỏe hành vi quận sẽ được chỉ định. Trong lần trình diện này, người bị yêu cầu có quyền chọn một người 

hỗ trợ tình nguyện. 

11
Tại phiên điều trần về sự xứng đáng (có thể kết hợp với lần trình diện đầu tiên), tòa án sẽ xác định liệu người bị yêu cầu có đáp ứng tiêu 

chí đủ điều kiện hay không theo một tiêu chuẩn rõ ràng và thuyết phục. 

12
Một thành phần quan trọng trong quy trình tòa án này là người bị yêu cầu, luật sư, người hỗ trợ tình nguyện của họ và cơ quan sức 

khỏe hành vi sẽ cùng làm việc để xây dựng một thỏa thuận CARE tự nguyện.

13
Tại phiên điều trần về quản lý hồ sơ, nếu không thể đạt được một thỏa thuận CARE, tòa sẽ ra lệnh cho cơ quan sức khỏe hành vi quận 

tiến hành một đánh giá lâm sàng.

14
Nếu đã đạt được thỏa thuận CARE, tòa án sẽ lên lịch một phiên điều trần đánh giá tiến triển để theo dõi việc người bị yêu cầu tuân thủ 

thỏa thuận CARE.

15
Nếu không thể đạt được thỏa thuận CARE, cơ quan sức khỏe hành vi quận sẽ chuẩn bị một bản đánh giá lâm sàng, trong đó sẽ trình 

bày cho tòa án về chẩn đoán lâm sàng của cá nhân, liệu họ có năng lực pháp lý để đưa ra quyết định sau khi được cung cấp đầy đủ 

thông tin về việc sử dụng thuốc hướng thần hay không, cũng như bất kỳ thông tin và khuyến nghị nào về dịch vụ và hỗ trợ.

16
Tòa án sẽ xem xét đánh giá lâm sàng cùng với các bằng chứng khác do cơ quan sức khỏe hành vi quận và người bị yêu cầu cung cấp, 

trong đó có thể bao gồm cả lời khai của nhân chứng. Tại phiên điều trần về đánh giá lâm sàng, tòa án sẽ xác định xem liệu người bị yêu 

cầu có đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện hay không và nếu có, tòa án sẽ ra lệnh lập một kế hoạch CARE. 

17
Tại thời điểm này, người bị yêu cầu, luật sư, người hỗ trợ tình nguyện của họ và cơ quan sức khỏe hành vi sẽ cùng làm việc để xây dựng 

một kế hoạch CARE, bao gồm các dịch vụ mà người bị yêu cầu có quyền nhận theo Đạo luật CARE. Các dịch vụ này cần được xác định 

trên tinh thần hợp tác, theo nhu cầu cụ thể của người bị yêu cầu. Lý tưởng nhất, các bên sẽ cùng đệ trình một kế hoạch đề xuất chung 

lên tòa án. Nếu không thể làm điều này, các bên có thể đề nghị đưa các yếu tố khác nhau vào kế hoạch CARE.

18
Trong phiên điều trần về duyệt xét kế hoạch CARE, tòa án sẽ thông qua các yếu tố của kế hoạch CARE được đề xuất nhằm hỗ trợ tốt 

nhất cho sự phục hồi và ổn định của người bị yêu cầu và có thể ban hành các lệnh cần thiết để người bị yêu cầu tiếp cận các dịch vụ đó.



Cung cấp Dịch vụ/Đánh giá Bước Tiếp theo: Điều trị, Nhà ở và Hỗ trợ

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, người bị yêu cầu sẽ nhận các dịch vụ được ghi rõ trong thỏa thuận CARE hoặc kế hoạch CARE của họ: dịch 

vụ sức khỏe hành vi (bao gồm cả điều trị rối loạn lạm dụng dược chất), các loại thuốc ổn định cần thiết về mặt y tế (nếu có), các tài nguyên và 

hỗ trợ về nhà ở và các dịch vụ xã hội được tài trợ, bao gồm cả các dịch vụ dành cho cư dân California có thu nhập thấp. 

•
19

Cơ quan sức khỏe hành vi quận cần theo dõi tiến triển của người bị yêu cầu. Họ cũng cần bảo đảm rằng các dịch vụ và hỗ trợ phù hợp 

đang được cung cấp.

1.
20

Tiến trình sẽ được xem xét tại các phiên điều trần đánh giá tiến trình theo tần suất do tòa án ấn định. Các phiên điều trần này tạo cơ hội 

để tòa án theo dõi tiến trình của người bị yêu cầu trong việc hoàn thành kế hoạch CARE của họ và xem xét liệu có cần thay đổi gì không. 

Tòa án cũng sẽ xác định liệu người bị yêu cầu có thể tiếp cận các dịch vụ hay không và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. 

•
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Vào tháng thứ 11 của kế hoạch CARE, tòa án sẽ quyết định liệu người bị yêu cầu đã sẵn sàng hoàn thành kế hoạch hay có thể được chỉ 

định lại.

1.
22

Theo yêu cầu của người bị yêu cầu, tòa có thể cho phép người bị yêu cầu tiếp tục tham gia tự nguyện vào chương trình thêm tối đa một 

năm. Dựa trên các phát hiện cụ thể nhất định, tòa có thể buộc người bị yêu cầu tham gia lại chương trình thêm tối đa một năm nữa.

2.23 Nếu người bị yêu cầu lựa chọn hoàn thành và tòa án đồng ý, tòa án sẽ ra lệnh cho các bên lập kế hoạch hoàn thành. 

•
24

Kế hoạch hoàn thành được trình lên tòa án để duyệt xét. Kế hoạch hoàn thành 

là một thỏa thuận tự nguyện bao gồm chiến lược hỗ trợ người bị yêu cầu chuyển 

đổi thành công ra khỏi quy trình CARE. 

Tài nguyên Bổ sung

• Quý vị hãy cân nhắc xem các tài liệu đào tạo trên trang CARE-Act.org trong mục tài liệu 

đào tạo, bao gồm cả phần Hướng dẫn Quy trình Đạo luật CARE.

• Quý vị có thể cân nhắc tham khảo các tài nguyên bổ sung về Đạo luật CARE:

• Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE cho Cơ quan Sức khỏe Hành vi Quận

• Tiêu chí Đủ điều kiện

• Giới thiệu Sơ lược về Đạo luật CARE

• Bộ Công cụ Dành cho Người Hỗ trợ Tình nguyện

Đạo luật CARE Lưu đồ Quy trình CARE về Điều trị, Nhà ở và Hỗ trợ

Ngôn ngữ & Trích dẫn Quy định

Lưu đồ Quy trình Đạo luật CARE tuân theo tiến triển 

trong Chương trình Tòa án về Hỗ trợ, Phục hồi và Trao 

quyền cho Cộng đồng (CARE) được quy định trong 

các mục 5970–5987 của Bộ luật Phúc lợi và Định chế 

California (Bộ luật W&I).
* Chọn các siêu liên kết mà có thể chỉ bằng tiếng Anh

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?lawCode=WIC&division=5.&title=&part=8.&chapter=2.&article=&goUp=Y
https://care-act.org/
https://care-act.org/training-material/care-act-201-the-clients-journey-through-the-care-act/
https://care-act.org/resource/care-process-flow-for-county-behavioral-health/
https://care-act.org/resource/care-act-eligibility-criteria-fact-sheet/
https://care-act.org/resource/the-care-act-at-a-glance/
https://care-act.org/library/volunteer-supporters/
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